PHỤ LỤC VI

Danh mục hủy bỏ các dự án thu hồi đất

(Kèm theo Nghị quyết số 196/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh  Đồng Nai)
	

	STT
	Tên dự án
	Mã loại đất
	Tên huyện
	Địa điểm
	 Diện tích thu hồi 
	 Số nghị quyết 

	
	
	
	
	
	
	

	a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm văn hóa phường
	DVH
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	0,59
	144

	2
	Trung tâm văn hóa  - thể thao
	DVH
	 Biên Hòa 
	Hòa Bình
	0,36
	144

	3
	Di tích Mộ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh
	DDT
	 Biên Hòa 
	Long Bình
	0,65
	166

	4
	 Trường TH Phước Tân 2 
	 DGD 
	 Biên Hòa 
	 Phước Tân 
	1,11
	38

	5
	 Trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh 
	 TSC 
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	0,26
	57

	6
	Trung tâm Tin học - Thông tin Khoa học Công nghệ
	DTS
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	0,37
	144

	7
	Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa
	DYT
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	0,13
	144

	8
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	DVH
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	0,23
	144

	9
	Khu hiệu bộ Trường THCS bán công Quyết Thắng (Ban Quản lý Dự án thành phố)
	DGD
	 Biên Hòa 
	Quyết Thắng
	0,20
	166

	10
	 Trường THPT Tam Hiệp (mở rộng) 
	 DGD 
	 Biên Hòa 
	Tam Hiệp
	0,61
	38

	11
	Trung tâm Văn hóa phường
	DVH
	 Biên Hòa 
	Tam Hòa
	0,28
	144

	12
	Mở rộng Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng
	DGD
	 Biên Hòa 
	Tân Hiệp
	3,35
	166

	13
	 Trường thực hành của Đại học Đồng Nai 
	 DGD 
	 Biên Hòa 
	Tân Phong
	7,18
	38

	14
	Mở rộng Trường Tiểu học Tân Phong A 
	DGD
	 Biên Hòa 
	Tân Phong
	0,40
	144

	15
	Trường Trung cấp nghề kinh tế - Kỹ thuật số 2 (cơ sở 2)
	DGD
	 Biên Hòa 
	Tân Phong
	2,20
	144

	16
	 Trường Mầm non công lập (vị trí khu phố 7) 
	 DGD 
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất
	0,63
	57

	17
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai
	DGD
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất
	0,82
	144

	18
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Bảo Bình
	0,20
	144

	19
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Lâm San 
	0,20
	144

	20
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa
	0,30
	144

	21
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,20
	144

	22
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	0,33
	144

	23
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Xuân Bảo
	0,20
	144

	24
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đông
	0,20
	144

	25
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	0,20
	144

	26
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Xuân Mỹ
	0,20
	144

	27
	Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng
	 DVH 
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,50
	38

	28
	Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng
	DVH
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,35
	144

	29
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Cẩm Mỹ
	Xuân Tây
	0,20
	144

	30
	 Trụ sở Công an xã Phú Lợi 
	TSC
	 Định Quán 
	 Phú Lợi 
	0,20
	38

	31
	Trường MN  Phú Ngọc (ấp 3)
	DGD
	Định Quán
	Phú Ngọc
	0,40
	183

	32
	Trạm Kiểm lâm La Ngà
	TSC
	Định Quán
	Phú Ngọc
	0,03
	144

	33
	Trụ sở Công an xã Phú Tân
	TSC
	Định Quán
	Phú Tân
	0,20
	166

	34
	 Trụ sở Công an xã 
	TSC
	 Định Quán 
	 Thanh Sơn 
	0,22
	38

	35
	Trụ sở Công an TT. Định Quán
	TSC
	Định Quán
	TT. Định Quán
	0,25
	166

	36
	Trạm Kiểm lâm Cao Cang
	TSC
	Định Quán
	TT.Định Quán
	0,10
	144

	37
	Khu căn cứ cách mạng Thị ủy
	DDT
	Long Khánh
	Bảo Quang
	4,80
	144

	38
	Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Vinh
	TSC
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,05
	183

	39
	Trụ sở Công an xã Bàu Sen
	TSC
	 Long Khánh 
	Bàu Sen
	0,04
	38

	40
	 Trạm y tế Hàng Gòn 
	DYT
	Long Khánh
	 Hàng Gòn 
	0,20
	21

	41
	Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa
	TSC
	Long Khánh
	Xuân Hòa
	0,05
	144

	42
	Trụ sở VPĐKĐĐ Chi nhánh Long Thành
	TSC
	Long Thành
	An Phước
	0,15
	144

	43
	 Trụ sở Công an xã Lộc An 
	TSC
	 Long Thành 
	Lộc An
	0,20
	38

	44
	Bệnh viện Đa khoa (khu dân cư 25B)
	DYT
	Long Thành
	Long An
	3,44
	144

	45
	 Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Đức 
	TSC
	 Long Thành 
	Long Đức
	0,20
	38

	46
	 Trụ sở Công an xã Long Đức 
	TSC
	 Long Thành 
	Long Đức
	0,20
	38

	47
	Trạm y tế khu 15
	DYT
	Long Thành
	Long Đức
	0,10
	144

	48
	Trung tâm ngoại ngữ tin học
	DGD
	Long Thành
	Thị trấn 
Long Thành
	0,10
	144

	49
	Trường đào tạo ngoại ngữ - tin học và Văn hóa hàng không của HTX DV nông nghiệp và đầu tư phát triển Long Thành
	DGD
	Long Thành
	Thị trấn 
Long Thành
	0,10
	166

	50
	Trường MN Nam Cát Tiên (ấp 8)
	DGD
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,25
	144

	51
	Trường MN Phú An (mở rộng)
	DGD
	Tân Phú
	Phú An
	0,50
	183

	52
	Trụ sở BCHQS xã Phú Lâm
	TSC
	Tân Phú
	Phú Lâm
	0,20
	183

	53
	 Trạm y tế xã
	DYT
	Tân Phú
	Phú Lâm
	0,33
	144

	54
	 Trụ sở làm việc Công an xã Phú Lộc 
	 TSC 
	 Tân Phú 
	 Phú Lộc 
	0,10
	21

	55
	Trường TH Nguyễn Du
	DGD
	Tân Phú
	Phú Sơn
	1,53
	38

	56
	Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phú Thịnh
	DVH
	Tân Phú
	Phú Thịnh
	0,50
	144

	57
	Trụ sở Ban CHQS xã Phú Xuân
	TSC
	Tân Phú
	Phú Xuân
	0,10
	183

	58
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Tân Phú
	Phú Xuân
	0,10
	183

	59
	 Trường THCS Trường Chinh (mở rộng) 
	 DGD 
	Tân Phú
	 Thanh Sơn 
	0,29
	38

	60
	Trụ sở Trạm bảo vệ thực vật
	DTS
	Tân Phú
	Thị trấn 
Tân Phú
	0,02
	144

	61
	Trường TH Phan Bội Châu (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,00
	183

	62
	Trụ sở công an xã Bàu Hàm 2
	TSC
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,30
	183

	63
	Trường TH - THCS - THPT Á Châu
	DGD
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	2,10
	166

	64
	Trường THCS tại Gia Kiệm (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,50
	183

	65
	Trường MN Gia Kiệm
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,60
	183

	66
	Trụ sở Công an xã Gia Kiệm
	TSC
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,20
	183

	67
	Trung tâm Văn hóa - Học tập công đồng xã Gia Kiệm
	DVH
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,95
	144

	68
	Trường Tiểu học (khu đồi đá Soklu)
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,20
	144

	69
	Trụ sở Công an xã Gia Tân 1
	TSC
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	0,22
	183

	70
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,30
	144

	71
	Trường THCS Gia Tân 3
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	1,60
	183

	72
	Trường TH Gia Tân 3
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,72
	183

	73
	Trụ sở công an xã Gia Tân 3
	TSC
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,30
	183

	74
	Mở rộng Trường Trần Quang Khải
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,09
	144

	75
	Trường Mầm non Gia Tân 3 (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,27
	144

	76
	Trụ sở công an xã Gia Tân 3
	TSC
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,30
	144

	77
	Trường Mầm non Hoa Cúc (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	0,46
	144

	78
	Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lộc
	TSC
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	0,05
	144

	79
	Trường MN Họa Mi mở rộng
	DGD
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,30
	183

	80
	Trụ sở Công an xã Lộ 25
	TSC
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,23
	183

	81
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,55
	144

	82
	Trường Mầm non Lộ 25
	DGD
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,43
	144

	83
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	DGD
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,83
	166

	84
	Trụ sở Công an xã Quang Trung
	TSC
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,11
	183

	85
	Mở rộng Trường Mầm non Lê Lợi 
	DGD
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,07
	144

	86
	Trường MN Quang Trung B (mở rộng)
	DGD
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,16
	166

	87
	Trường MN Quang Trung A
	DGD
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,30
	166

	88
	Trường MN 9/4
	DGD
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,50
	183

	89
	Trụ sở Công an xã Xuân Thạnh
	TSC
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,30
	183

	90
	Trường Mầm non 
	DGD
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	1,50
	144

	91
	Mở rộng Trường Mầm non Giang Điền
	DGD
	Trảng Bom
	Giang Điền
	0,07
	144

	92
	Trường Cao đẳng Đinh Tiên Hoàng
	DGD
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,74
	144

	93
	Trường MN Bình Minh
	DGD
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,30
	166

	94
	Trường TH Lý Thường Kiệt
	DGD
	Trảng Bom
	Hố Nai 3
	0,20
	166

	95
	Mở rộng Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền
	DGD
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	0,30
	144

	96
	Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	DGD
	Trảng Bom
	Hưng Thịnh
	0,20
	144

	97
	Sân thể thao ấp 2
	DTT
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,20
	144

	98
	Ban Chỉ huy Quân sự xã
	TSC
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,20
	144

	99
	Ban Chỉ huy Quân sự xã
	TSC
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,22
	144


	100
	Trụ sở BQLDA huyện
	TSC
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,10
	166

	101
	Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Trảng Bom
	TSC
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,10
	144

	102
	Trạm vệ thực vật
	TSC
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,10
	144

	103
	Trạm Khuyến nông
	TSC
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,09
	144

	104
	Mở rộng Trường TH Bình Hòa
	DGD
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	0,26
	144

	105
	Sân bóng đá xã
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	2,00
	144

	106
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,20
	144

	107
	Trạm Kiểm lâm địa bàn Hiếu Liêm 
	DTS
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,05
	38

	108
	Trung tâm Hành chính xã Mã Đà
	TSC
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	12,65
	144

	109
	Trạm Kiểm lâm địa bàn Phú Lý 
	DTS
	Vĩnh Cửu
	Phú Lý
	0,06
	38

	110
	Trụ sở Công an xã
	TSC
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,22
	183

	111
	Trụ sở làm việc dân quân thường trực khu, cụm công nghiệp 
	TSC
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,97
	144

	112
	Trường Mầm non Thiện Tân 
	DGD
	Vĩnh Cửu
	 Thiện Tân 
	0,72
	38

	113
	Trường Mầm non Thiện Tân (cơ sở II ấp Ông Hường) 
	DGD
	Vĩnh Cửu
	 Thiện Tân 
	0,70
	38

	114
	Trường Mẫu giáo khu phố 7
	DGD
	Vĩnh Cửu
	Thị trấn 
Vĩnh An
	0,09
	144

	115
	Mở rộng Trường MN (cơ sở chính)
	DGD
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,70
	144

	116
	Kho tàng trữ tang vật CC Thi hành án huyện
	DTS
	Xuân Lộc
	Thị trấn 
Gia Ray
	0,15
	144

	117
	Trụ sở Chi cục Thuế huyện
	DTS
	Xuân Lộc
	Thị trấn 
Gia Ray
	0,32
	144

	118
	Trụ sở Công an xã Xuân Bắc
	TSC
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	0,30
	144

	119
	Trường TH Xuân Định (mở rộng) 
	DGD
	Xuân Lộc
	 Xuân Định 
	0,10
	21

	120
	Trường TH Trịnh Hoài Đức (mở rộng) 
	DGD
	Xuân Lộc
	 Xuân Hiệp 
	0,30
	21

	121
	Mở rộng trường MN Xuân Hòa
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Hoà
	0,18
	144

	122
	Hội trường làng Dân tộc Stiêng
	DSH
	Xuân Lộc
	 Xuân Hòa 
	0,11
	38

	123
	Trường THCS Xuân Hòa (mở rộng)
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Hòa
	0,40
	166

	124
	Trụ sở Công an xã Xuân Phú
	TSC
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,80
	144

	125
	 Trường MN (phân hiệu Tân Hữu) 
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	0,37
	38

	126
	Trường MN Xuân Thành
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Thành
	0,72
	144

	127
	Trường MN Xuân Trường
 (PH Trung Sơn)
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,10
	144

	128
	Mở rộng Trường THCS Lê Lợi
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Trường
	0,98
	144

	b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm: Giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng
	 
	 
	 
	
	

	129
	Cải tạo cảnh quan nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp - Bùi Văn Hòa - Quốc lộ 51
	DGT
	 Biên Hòa 
	An Hòa
	2,30
	183

	130
	Hương lộ 2 và cầu An Hòa
	DGT
	 Biên Hòa 
	An Hòa,
 Tam Phước
	12,06
	144

	131
	Đường nối Phan Đình Phùng và Hồ Văn Đại (QH -D1)
	DGT
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	1,82
	38

	132
	Đường Chất Thải Rắn
	DGT
	 Biên Hòa 
	Tam Phước
	7,27
	183

	133
	 Đường vào Trung tâm Hành chính phường Tân Biên 
	DGT
	 Biên Hòa 
	Tân Biên
	2,73
	21

	134
	 Đường từ Đồng Khởi đến đường Nguyễn Văn Hoài (chống ùn tắc ngã tư Tân Phong) 
	DGT
	 Biên Hòa 
	 Tân Phong 
	3,50
	38

	135
	 Đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp 
	DGT
	 Biên Hòa 
	Trảng Dài,
 Tân Hiệp
	6,79
	38

	136
	Đường Trảng Bom - Xuân Lộc
	DGT
	Các huyện
	Các xã
	28,20
	144

	137
	Xây dựng tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn 02)
	DGT
	Các huyện
	Tam Phước, Tam An
	40,51
	166

	138
	Đường song hành Quốc lộ 56
	DGT
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
	14,00
	144

	139
	Đường Hương lộ 10 - QL 1A
	DGT
	Cẩm Mỹ
	Long Giao
Nhân Nghĩa
Bảo Bình
Xuân Tây
Xuân Đông
	26,86
	144

	140
	Lò đốt rác
	DRA
	Cẩm Mỹ
	Sông Ray
	0,20
	166

	141
	Hệ thống cấp nước TT Long Giao (Nhà máy nước + 05 giếng)
	DTL
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường, Long Giao
	1,15
	144

	142
	Trạm trung chuyển rác
	DRA
	Cẩm Mỹ
	Xuân Mỹ
	0,04
	38

	143
	Trạm trung chuyển rác
	DRA
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,02
	144

	144
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Cường
	DTL
	Định Quán
	Phú Cường
	0,23
	144

	145
	 Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi 
	DTL
	Định Quán
	 Phú Lợi 
	0,12
	38

	146
	Mở rộng trạm viễn thông
	DBV
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,03
	144

	147
	Đập Lác Chiếu
	DTL
	Long Khánh
	Bảo Quang
	0,05
	144

	148
	Mương thoát lũ tổ 7, ấp 18 Gia Đình
	DTL
	Long Khánh
	Bảo Quang
	0,30
	166

	149
	 Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Sen 
	DTL
	Long Khánh
	 Bàu Sen 
	0,41
	21

	150
	Đường số 10 (tổ 14 Bàu Trâm đi tổ 10 Bàu Sầm)
	DGT
	Long Khánh
	Bàu Trâm
	1,00
	183

	151
	Đường Cầu Cháy (từ ngã ba Vú Sữa - ngã ba Lộc Na)
	DGT
	Long Khánh
	Bình Lộc
	2,00
	183

	152
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1, xã Bình Lộc
	DTL
	Long Khánh
	Bình Lộc
	0,13
	144

	153
	 Đường tổ 3 ấp Tân Phong 
	 DGT 
	 Long Khánh 
	 Hàng Gòn 
	0,30
	38

	154
	 Đường tổ 24 ấp Hàng Gòn 
	 DGT 
	 Long Khánh 
	 Hàng Gòn 
	0,30
	38

	155
	Đường Trảng Bom - Xuân Lộc
	DGT
	Long Khánh
	Suối Tre, 
Bảo Vinh,
 Xuân Thanh
	10,93
	144

	156
	 Đường ranh Xuân Bình - Phú Bình - Bàu Sen 
	DGT
	Long Khánh
	 Xuân Bình, 
Bàu Sen 
	4,40
	21

	157
	Đường Lý Thái Tổ mở rộng
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Hòa
	1,87
	57

	158
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Trung Tâm
	DTL
	Long Khánh
	Xuân Lập
	0,10
	38

	159
	Hệ thống cấp nước tập trung ấp Phú Mỹ
	DTL
	Long Khánh
	Xuân Lập
	0,05
	38

	160
	 Đường số 4 Xuân Tân 
	 DGT 
	 Long Khánh 
	 Xuân Tân 
	2,57
	38

	161
	Đường giao thông nông thôn khu 1, ấp Cẩm Tân
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Tân
	0,46
	183

	162
	Đường số 5 Xuân Tân
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Tân
	1,72
	144

	163
	Đường nhánh ấp Cẩm Tân
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Tân
	3,39
	144

	164
	Nâng cấp sửa chữa đập Bàu Tra
	DTL
	Long Khánh
	Xuân Tân
	0,05
	144

	165
	Đường Ngô Quyền
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	2,10
	57

	166
	Đường Phạm Lạc
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	0,60
	57

	167
	 Nâng cấp mở rộng đường Đào Trí Phú 
	DGT
	Long Khánh
	 Xuân Trung 
	0,39
	21

	168
	Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Trung
	1,25
	183

	169
	Nâng cấp mở rộng đường Đào Trí Phú
	DGT
	Long Khánh
	Xuân Trung
	0,15
	144

	170
	Điểm trung chuyển rác
	DRA
	Long Thành
	An Phước
	0,03
	144

	171
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Cạn
	DTL
	Long Thành
	Bàu Cạn
	0,24
	38

	172
	Điểm trung chuyển rác
	DRA
	Long Thành
	Bình An
	0,03
	144

	173
	Điểm trung chuyển rác
	DRA
	Long Thành
	Bình Sơn
	0,03
	144

	174
	Điểm trung chuyển rác
	DRA
	Long Thành
	Lộc An
	0,03
	144

	175
	Điểm trung chuyển rác khu 14
	DRA
	Long Thành
	Long Đức
	0,05
	144

	176
	Điểm trung chuyển rác khu 15
	DRA
	Long Thành
	Long Đức
	0,03
	144

	177
	Điểm trung chuyển rác ấp 2
	DRA
	Long Thành
	Phước Bình
	0,02
	144

	178
	Cảng Gò Dầu B (mở rộng)
	DGT
	Long Thành
	Phước Thái
	0,90
	57

	179
	Điểm trung chuyển rác (ấp 3)
	DRA
	Long Thành
	Phước Thái
	0,05
	144

	180
	Trạm bơm tăng áp (Công ty cấp nước Đồng Nai)
	DTL
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	0,28
	21

	181
	Đường vào Khu CN AMATA
	DGT
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	10,00
	144

	182
	 Đường vào Khu dân cư biệt thự vườn Cầu Xéo 
	 DGT 
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	0,85
	38

	183
	Điểm trung chuyển rác
	DRA
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	0,03
	144

	184
	Bãi trung chuyển rác xã Long Tân
	DRA
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,20
	144

	185
	Bãi đậu xe 3 ha trong Dự án trồng cây xanh kết hợp bãi đậu xe 20 ha
	DGT
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	3,00
	144

	186
	Đường từ 319 đến Khu dân cư Tài Tiến
	DGT
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	6,30
	144

	187
	Kênh mương nội đồng
	DTL
	Tân Phú
	 Phú Bình
	5,22
	21

	188
	Công trình cầu Đạ Hoai
	DGT
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,20
	144

	189
	 Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền 
	DTL
	Tân Phú
	Phú Điền
	0,18
	38

	190
	Đường Phú Lâm - Phú Bình
	DGT
	Tân Phú
	Phú Lâm, 
Phú Bình
	4,00
	38

	191
	Kênh N6-12
	DTL
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,15
	21

	192
	Mở rộng bãi rác tại Phú Thanh
	DRA
	Tân Phú
	Phú Thanh
	5,00
	144

	193
	Đường kênh N2
	DGT
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	1,15
	38

	194
	Đường Phú Lâm - Thanh Sơn gđ2 (mở rộng)
	DGT
	Tân Phú
	Thanh Sơn
	0,85
	38

	195
	Đường Ngô Quyền - Sông Thao
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	5,20
	21

	196
	 Hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Hàm 2 
	DTL
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,15
	38

	197
	Đường nối ấp Ngô Quyền đến QL 20
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,30
	144

	198
	Đường ấp Phan Bội Châu đi đường 769
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,80
	144

	199
	Đường từ ấp Lộ 25 đến đường đi Hưng Lộc
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,33
	144

	200
	Mở rộng, nâng cấp đường nội đồng 2, ấp Ngô Quyền
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,26
	144

	201
	Đường ấp Ngô Quyền đi Sông Thao
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,37
	144

	202
	Đường nội đồng 1, ấp Ngô Quyền
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,38
	144

	203
	Đường tổ 3, ấp Lộ 25
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,10
	144

	204
	Đường Bàu Ao - Sông Nhạn
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,59
	144

	205
	Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,52
	144

	206
	Đường song hành QL20 khu TTHC huyện
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,72
	144

	207
	Đường vào cầu Bến Tẹc
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	1,50
	166

	208
	Đường tổ 8B đi Trường THCS Ngô Quyền
	DGT
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,25
	166

	209
	Nạo vét, mở rộng và nâng cấp hệ thống thoát lũ 5 xã Kiệm Tân
	DTL
	Thống Nhất
	các xã
	0,80
	21

	210
	Đường đồi trọc
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,30
	144

	211
	Đường ngã ba Hoàng vào vùng KKCN phía Tây
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,98
	144

	212
	Đường số 1 Tây Nam
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,28
	144

	213
	Đường Đông Bắc đi Ao Khoai
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,38
	144

	214
	Đường Gia Tân 1
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,05
	144

	215
	Đường đồi Côtin nối dài
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	1,99
	144

	216
	Đường Tây Kim - Thanh Bình
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 1
	7,80
	166

	217
	Đường Sào Lâm Bạch Lâm 2
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,08
	144

	218
	Đường Vườn Na
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,11
	144

	219
	Đường vào Khu chăn nuôi Bạch Lâm
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,14
	144

	220
	Đường Dốc Đất
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,14
	144

	221
	Đường Vườn Xoài nhánh từ đường Vườn Xoài đến ranh xã Phú Túc
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,41
	144

	222
	Đường Vườn Xoài nhánh từ đường Vườn Xoài đến ranh xã Phú Cường
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,63
	144

	223
	Đường nội đồng 2-3
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,90
	144

	224
	Đường ranh Khu chăn nuôi Đức Long 1
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,23
	144

	225
	Đường Suối Đá Đức Long 2
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,13
	144

	226
	Đường nghĩa địa Đức Huy nhánh 3
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,10
	144

	227
	Đường nghĩa địa Đức Huy nhánh 1
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,29
	144

	228
	Đường nghĩa địa Đức Huy nhánh 2
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,41
	144

	229
	Đường qua nghĩa địa Bạch Lâm
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,18
	144

	230
	Đường liên ấp Long Đức 1-2-3
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,05
	144

	231
	Trạm cấp nước tập trung 
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,08
	144

	232
	Cầu Đức Long 1
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,02
	166

	233
	Đường Chu Văn An - Định Quán
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	1,16
	144

	234
	Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,18
	144

	235
	Đường Ao Làng đế hạ lưu đập Cầu Quay và mương nước
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,28
	144

	236
	Đường Tân Yên đến hạ lưu đập Cầu Quay và mương nước
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,15
	144

	237
	Đường Đài đức mẹ đi Gia Kiệm
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,56
	144

	238
	Đường Gia Tân 1, Gia Kiệm đi Trảng Bom
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	1,72
	144

	239
	Đường Chu Văn An - Định Quán (đoạn 2)
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,80
	144

	240
	Đập Ông Thọ
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,73
	144

	241
	Nạo vét mương đập Ông Thọ
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,21
	144

	242
	Mương tiêu úng cánh đồng rau Tân Yên
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,07
	144

	243
	Nạo vét và kè đá mương Suối Lầy
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,12
	144

	244
	Đập Cầu Quay
	DTL
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,30
	144

	245
	Cầu 1 Phúc Nhạc 2
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,07
	166

	246
	Cầu 2 Phúc Nhạc 2
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,22
	166

	247
	Cầu Quay
	DGT
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,22
	166

	248
	Đường Hưng Nghĩa - Xã Lộ 25
	DGT
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	5,18
	144

	249
	Đường Hưng Lộc- Xã Lộ 25
	DGT
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	2,99
	144

	250
	Mở rộng đường trung tâm Hưng Thạnh
	DGT
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	0,13
	144

	251
	Đường trung tâm Hưng Lộc
	DGT
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	3,56
	144

	252
	Đường Hưng Nghĩa Chợ ấp 5
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	1,71
	144

	253
	Đường Thống Nhất - Cẩm Mỹ
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	1,30
	144

	254
	Đường vào cánh đồng Cây khô
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,14
	144

	255
	Đường vào khu chăn nuôi tập trung
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,37
	144

	256
	Đường cầu số 1, ấp 6 nhánh 1
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,32
	144

	257
	Đường Tránh Lũ
	DGT
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,19
	144

	258
	Hệ thống cấp nước tập trung 
	DTL
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,10
	144

	259
	Mương thoát nước Hưng Long - Lộ 25
	DTL
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,14
	144

	260
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm 2
	DGT
	Thống Nhất
	Quang Trung
	3,44
	21

	261
	Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện (Km0+0-km3+00)
	DGT
	Thống Nhất
	Quang Trung
	1,60
	144

	262
	Đường Võ Dõng 3- Soklu
	DGT
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,09
	144

	263
	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm
	DGT
	Thống Nhất
	Quang Trung
	2,09
	144

	264
	Đường Võ Dõng 1- Lạc Sơn
	DGT
	Thống Nhất
	Quang Trung
	1,79
	144

	265
	Đường song hành QL1A khu TTHC huyện
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	1,05
	144

	266
	Đường vào khu dân tộc đoạn 1
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,14
	144

	267
	Mở rộng, nâng cấp đường trung tâm ấp 9/4
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,58
	144

	268
	Mở rộng, nối dài đường cánh đồng 52-54
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,52
	144

	269
	Nối dài đường khu dân tộc đến tổ 12 ấp 9
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,56
	144

	270
	Mở rộng, nâng cấp đường tổ 3 đi tổ 10
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,16
	144

	271
	Mở rộng, nối dài đường thủy lợi
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,26
	144

	272
	Đường cánh đồng 97
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,55
	144

	273
	Đường Đồi đá liên ấp 9-4
	DGT
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,57
	144

	274
	Mương thoát nước tại khu vực tổ 4-5 ấp 9/4
	DTL
	Thống Nhất
	Xuân Thạnh
	0,25
	144

	275
	Ga trảng Bom
	DGT
	Trảng Bom
	Quảng Tiến
	0,19
	166

	276
	10 công trình giếng khoan quan trắng động thái nước dưới đất trên địa bàn huyện Trảng Bom, Long Thành 
	DKH
	Trảng Bom
	Tây Hòa
	0,03
	183

	277
	Đường Đinh Quang Ân
	DGT
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,19
	38

	278
	Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Võ Trường Toản)
	DGT
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,50
	144

	279
	Đường Lê Lai  (đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Hùng Vương)
	DGT
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	0,50
	144

	280
	Nạo vét rạch Mọi
	SON
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa,
 Tân Bình
	2,84
	144

	281
	Đường Bình Lợi - Thiện Tân đoạn nắn tuyến qua khu vực đất quốc phòng
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	4,67
	144

	282
	Mương thủy lợi ấp 2
	DTL
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,25
	144

	283
	ĐT. 768 (tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường ĐT. 768 từ cầu Thủ Biên đến ĐT. 762)
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Các xã
	37,00
	21

	284
	 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung 
	DTL
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,21
	38

	285
	 Hệ thống thủy lợi 
	DTL
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,25
	38

	286
	Đường vào Khu chăn nuôi Hiếu Liêm
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	3,75
	144

	287
	 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung 
	DTL
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	1,27
	38

	288
	 Hệ thống cấp nước sạch nông thôn tập trung 
	DTL
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	1,00
	38

	289
	Đường vào Chùa Tháp (đường liên ấp Bình Phước - Bình Lục)
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,38
	144

	290
	Đường liên ấp 5 - 7
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	1,57
	183

	291
	Đường ấp 1 Thạnh Phú (đường 16)
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	3,21
	183

	292
	Đường Nhà máy nướcThiện Tân (mở rộng lên 9,5 m)
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,70
	21

	293
	Đường Bưng Mua
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	1,29
	144

	294
	Đường gò Miếu nối dài
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,48
	144

	295
	Đường nối đường Bùng Binh - đi Trảng Dài TP. BH
	DGT
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,28
	144

	296
	Khu xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp (phần diện tích còn lại 18,9 ha)
	DRA
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	18,90
	144

	297
	Hương lộ 10
	DGT
	Xuân Lộc
	Các xã
	11,00
	144

	298
	Hệ thống kênh mương 
	 DTL 
	Xuân Lộc
	 Các xã  
	13,10
	38

	299
	Đường từ cầu Tập Đoàn 7 vào cánh đồng lúa
	DGT
	 Xuân Lộc 
	Các xã 
	0,08
	38

	300
	Hệ thống cấp nước tập trung TT.Gia Ray (mở rộng) và đấu nối đường ống 
	DTL
	Xuân Lộc
	Thị trấn
 Gia Ray
	0,23
	38

	301
	 Đường Xuân Bắc - Bảo Quang (mở mới) 
	DGT
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	21,12
	38

	302
	Hệ thống cấp nước tập trung
	DTL
	Xuân Lộc
	Xuân Phú
	0,20
	144

	303
	 Hệ thống mương thoát nước 
	DTL
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	1,60
	38

	 c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở 
	 
	 
	 
	
	

	304
	Dự án xây dựng Khu vui chơi giải trí trung tâm và cụm dịch vụ cao cấp (Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai)
	DKV
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	1,26
	144

	305
	Khu vui chơi giải trí
	DKV
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	1,47
	144

	306
	Nhà tang lễ thành phố
	NTD
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	1,50
	144

	307
	Khu dân cư tái định cư cho Dự án ký túc xá và khu học tập sinh hoạt của sinh viên - Trường Đại học Lạc Hồng
	ODT
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	0,19
	166

	308
	Văn hóa khu phố 3, 4
	DSH
	 Biên Hòa 
	Hòa Bình
	0,03
	144

	309
	 Khu tái định cư (đất Lữ đoàn tăng thiết giáp 22 thuộc Quân đoàn 4 bàn giao địa phương) 
	 ODT 
	 Biên Hòa 
	 Long Bình 
	5,00
	57

	310
	Văn phòng KP 1
	DSH
	 Biên Hòa 
	Long Bình Tân
	0,02
	144

	311
	Văn phòng khu phố 2
	DSH
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	0,02
	144

	312
	Khu nhà ở xã hội (Công ty Tín Nghĩa)
	ODT
	 Biên Hòa 
	Tam Phước
	2,20
	183

	313
	Văn phòng khu phố 6
	DSH
	 Biên Hòa 
	Tân Hòa
	0,01
	144

	314
	Nhà ở tái định cư Thống Nhất - Tân Mai (Công ty Thế Giới Nhà)
	ODT
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất, Tân Mai
	13,10
	183

	315
	Văn phòng Khu phố 5 (mới)
	DSH
	 Biên Hòa 
	Trung Dũng
	0,02
	144

	316
	Nghĩa địa xã Nhân Nghĩa
	NTD
	Cẩm Mỹ
	Nhân Nghĩa
	2,33
	183

	317
	Chùa An Lạc
	TON
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,70
	144

	318
	Tịnh thất Liên Hoa
	TON
	Cẩm Mỹ
	Sông Nhạn
	0,11
	144

	319
	Nhà văn hoá ấp 4
	DSH
	Cẩm Mỹ
	Thừa Đức
	0,13
	144

	320
	Cộng đoàn Tân Việt Nam Hà
	TON
	Cẩm Mỹ
	Xuân Bảo
	0,27
	144

	321
	Chùa Bảo Quang
	TON
	Cẩm Mỹ
	Xuân Đường
	0,30
	144

	322
	Khu dân cư có bố trí tái định cư và nhà ở xã hội
	ONT
	Cẩm Mỹ
	Xuân Mỹ
	5,00
	144

	323
	Tu viện Mến Thánh Giá - Xuân Quế
	TON
	Cẩm Mỹ
	Xuân Quế
	0,07
	144

	324
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Phú Quý 2
	DSH
	Định Quán
	La Ngà
	0,03
	144

	325
	Sân thể thao ấp 2/97
	DTT
	Định Quán
	La Ngà
	0,33
	144

	326
	Sân thể thao ấp Phú Quý 1
	DTT
	Định Quán
	La Ngà
	0,10
	144

	327
	Sân thể thao ấp Mít Nài
	DTT
	Định Quán
	La Ngà
	0,08
	144

	328
	Sân thể thao ấp 5
	DTT
	Định Quán
	La Ngà
	0,30
	144

	329
	 Chợ Phú Hòa (mở rộng) 
	DCH
	 Định Quán 
	 Phú Hòa 
	0,20
	38

	330
	Sân thể thao ấp 5
	DTT
	Định Quán
	Phú Lợi
	0,17
	144

	331
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	DSH
	Định Quán
	Phú Tân
	0,18
	144

	332
	Sân thể thao phục vụ nông thôn mới ở các ấp
	DTT
	Định Quán
	Phú Túc
	3,00
	144

	333
	Sân thể thao phục vụ nông thôn mới ở các ấp
	DTT
	Định Quán
	Phú Vinh
	4,00
	144

	334
	Sân thể thao phục vụ nông thôn mới ở các ấp
	DTT
	Định Quán
	Suối Nho
	4,00
	144

	335
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1
	DSH
	Định Quán
	Suối Nho
	0,03
	166

	336
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Đồn Điền 2
	DSH
	Định Quán
	Túc Trưng
	0,10
	144

	337
	 Nhà văn hóa ấp Ruộng Hời 
	 DSH 
	 Long Khánh 
	 Bảo Vinh 
	0,05
	38

	338
	Nhà văn hóa ấp Ruộng Lớn
	DSH
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,05
	144

	339
	Nhà văn hóa và khu thể thao ấp Bảo Vinh A
	DSH
	Long Khánh
	Bảo Vinh
	0,05
	144

	340
	Tu đoàn tình thương
	TON
	Long Khánh
	Bàu Trâm
	0,27
	144

	341
	Nhà văn hóa ấp 2 Bình Lộc (mở rộng)
	 DSH 
	 Long Khánh 
	Bình Lộc
	0,01
	38

	342
	Chợ Bình Lộc ấp 1 
	DCH
	Long Khánh
	Bình Lộc
	0,20
	144

	343
	Nhà văn hóa ấp 2
	DSH
	Long Khánh
	Bình Lộc
	0,03
	144

	344
	Trung tâm văn hóa, thể thao và HTCĐ
	DVH
	Long Khánh
	Hàng Gòn
	1,40
	183

	345
	Nhà văn hóa khu phố 1 phường Phú Bình
	DSH
	Long Khánh
	Phú Bình
	0,05
	144

	346
	Chợ An Viễng
	DCH
	Long Thành
	Bình An
	1,00
	183

	347
	Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ huyện
	NTD
	Long Thành
	Long Phước
	2,50
	183

	348
	Khu tái định cư Công ty Nhị Hiệp
	ONT
	Long Thành
	Long Phước
	0,30
	144

	349
	Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp 
	ONT
	Long Thành
	Phước Bình
	2,00
	144

	350
	Nghĩa địa mở rộng
	NTD
	Long Thành
	Tam An
	2,50
	144

	351
	Khu TĐC Trạm khuyến nông
	ODT
	Long Thành
	Thị trấn 
Long Thành
	0,37
	144

	352
	Khu TĐC TTDV và QLĐT
	ODT
	Long Thành
	Thị trấn 
Long Thành
	0,43
	144

	353
	Văn phòng ấp 1
	DSH
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,05
	144

	354
	Văn phòng ấp 2
	DSH
	Nhơn Trạch
	Hiệp Phước
	0,05
	144

	355
	Chợ xã Long Tân
	DCH
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	0,70
	144

	356
	Nhà văn hoá kết hợp Văn phòng ấp Phú Tân
	DSH
	Nhơn Trạch
	Phú Đông
	0,05
	144

	357
	Nhà văn hóa ấp 2 xã Phú Thạnh
	DSH
	Nhơn Trạch
	Phú Thạnh
	0,16
	183

	358
	Sân vận động xã
	DTT
	Tân Phú
	 Phú An
	0,80
	21

	359
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2
	DSH
	Tân Phú
	Nam Cát Tiên
	0,20
	144

	360
	Nhà lưu niệm Đoàn 600
	DVH
	Tân Phú
	Phú An
	0,02
	144

	361
	Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng
	DVH
	Tân Phú
	Phú Bình
	0,60
	183

	362
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 3 Phú Điền
	DSH
	Tân Phú
	Phú Điền
	0,06
	166

	363
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Ngọc Lâm 3 ( bao gồm cả sân thể thao ấp)
	DSH
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,18
	144

	364
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thanh Thọ (bao gồm cả sân thể thao ấp)
	DSH
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,23
	144

	365
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thọ Lâm 2 (bao gồm cả sân thể thao ấp)
	DSH
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,17
	144

	366
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Thọ Lâm 3 (bao gồm cả sân thể thao ấp)
	DSH
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,20
	144

	367
	Sân thể thao ấp Giang Điền
	DTT
	Tân Phú
	Phú Thanh
	0,14
	144

	368
	Sân vận động
	DTT
	Tân Phú
	Phú Thanh
	1,20
	144

	369
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 1
	 DSH 
	Tân Phú
	Trà Cổ
	0,04
	38

	370
	Nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 3
	 DSH 
	Tân Phú
	Trà Cổ
	0,05
	38

	371
	Khu tái định cư chợ Trà Cổ
	ODT
	Tân Phú
	TT.Tân Phú
	0,78
	144

	372
	Chợ Ngô Quyền
	DCH
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,63
	144

	373
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Lộ 25
	DSH
	Thống Nhất
	Bàu Hàm 2
	0,05
	144

	374
	Chợ tại Gia Kiệm
	DCH
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,20
	144

	375
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Võ Dõng 1
	DSH
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,04
	166

	376
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Võ Dõng 3
	DSH
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,04
	166

	377
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Tây Kim
	DSH
	Thống Nhất
	Gia Kiệm
	0,05
	166

	378
	Chợ Bạch Lâm 
	DCH
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,25
	144

	379
	Khu vui chơi giải trí tại ấp Đức Long 2
	DKV
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,58
	144

	380
	Khu vui chơi thanh thiếu niên
	DKV
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	1,00
	144

	381
	Khu thể dục thể thao ấp
	DTT
	Thống Nhất
	Gia Tân 2
	0,10
	144

	382
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Gia Yên
	DSH
	Thống Nhất
	Gia Tân 3
	0,05
	144

	383
	Sân vận động
	DTT
	Thống Nhất
	Hưng Lộc
	1,20
	144

	384
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	DSH
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,05
	144

	385
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	DSH
	Thống Nhất
	Lộ 25
	0,05
	144

	386
	Khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên ấp Nguyễn Huệ 2
	DKV
	 Thống Nhất 
	Quang Trung
	0,46
	57

	387
	Khu vui chơi giải trí thanh thiếu niên ấp Nguyễn Huệ 2
	DKV
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,46
	183

	388
	Khu vui chơi giải trí Nguyễn Huệ 1
	DKV
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,11
	144

	389
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nguyễn Huệ 2
	DSH
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,07
	144

	390
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Nam Sơn
	DSH
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,01
	144

	391
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp Lạc Sơn
	DSH
	Thống Nhất
	Quang Trung
	0,05
	144

	392
	Khu nhà ở cho công nhân thuê
	ONT
	Trảng Bom
	Bắc Sơn
	13,80
	144

	393
	Mở rộng nghĩa địa 
	NTD
	Trảng Bom
	Bàu Hàm
	2,03
	38

	394
	Khu dân cư theo mật độ thấp 19 ha (Long Điền)
	ONT
	Trảng Bom
	Giang Điền
	19,00
	144

	395
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	DSH
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,10
	144

	396
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 1 
	DSH
	Trảng Bom
	Sông Trầu
	0,05
	166

	397
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Thới Sơn
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Bình Hòa
	0,15
	144

	398
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,07
	38

	399
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,20
	38

	400
	Sân bóng đá xã
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,60
	38

	401
	Chợ Bình Lợi
	DCH
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,30
	144

	402
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 4
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,03
	144

	403
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 5
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	0,05
	144

	404
	Sân bóng đá 
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,91
	183

	405
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 1
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	0,20
	144

	406
	Sân thể thao (ấp 1)
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Hiếu Liêm
	1,80
	144

	407
	 Nhà văn hóa ấp 1 
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,05
	38

	408
	 Nhà văn hóa ấp 2 
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	0,05
	38

	409
	Chợ Tân An (mở rộng)
	DCH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,15
	144

	410
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 1
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,03
	144

	411
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 2
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,06
	144

	412
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 3 
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,03
	144

	413
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Bình Trung (mở rộng)
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,03
	144

	414
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Bình Chánh
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,05
	144

	415
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Thái An (mở rộng)
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân An
	0,02
	144

	416
	Nghĩa trang nhân dân
	NTD
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	9,85
	183

	417
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Bình Ý
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,05
	144

	418
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Vĩnh Hiệp
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,05
	144

	419
	Sân thể thao ấp Bình Lục
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,20
	144

	420
	Sân thể thao ấp Vĩnh Hiệp
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Tân Bình
	0,20
	144

	421
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,50
	38

	422
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	183

	423
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 3
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	144

	424
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 2
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	166

	425
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	166

	426
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 5
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	166

	427
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 7
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	0,05
	166

	428
	 Nhà văn hóa ấp Ông Hường 
	 DSH 
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,05
	38

	429
	Chợ Thiện Tân
	DCH
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,40
	144

	430
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp Ông Hường
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,05
	144

	431
	Sân thể thao ấp 6 - 7
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	0,50
	144

	432
	Chợ Trị An
	DCH
	Vĩnh Cửu
	Trị An
	1,20
	144

	433
	Sân bóng đá xã Vĩnh Tân
	DTT
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	1,00
	21

	434
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Tân
	DVH
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,60
	183

	435
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 2
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,07
	144

	436
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 3
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,10
	144

	437
	Nhà văn hóa kết hợp văn phòng làm việc ấp 6
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,15
	144

	438
	Nhà văn hóa kết hợp trụ sở làm việc ấp 4
	DSH
	Vĩnh Cửu
	Vĩnh Tân
	0,03
	166

	439
	Khu tái định cư đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
	ODT
	Xuân Lộc
	Thị trấn
 Gia Ray
	4,00
	166

	440
	Chùa Phước Lộc (mở rộng)
	 TON 
	Xuân Lộc
	Thị trấn
 Gia Ray
	0,01
	38

	441
	Đài tưởng niệm Suối Cao
	DVH
	Xuân Lộc
	Xã Suối Cao
	0,05
	183

	442
	Chùa Cao Tuyền
	TON
	Xuân Lộc
	Xã Suối Cao
	4,00
	183

	443
	Tịnh thất Linh Quang
	TON
	Xuân Lộc
	Xã Suối Cát
	0,23
	183

	444
	Niệm Phật đường Giác Huệ
	TON
	Xuân Lộc
	Xuân Bắc
	0,51
	144

	445
	Chùa Quan Âm
	TON
	Xuân Lộc
	Xuân Định
	0,04
	38

	446
	Giáo xứ Đồng Tâm
	TON
	Xuân Lộc
	Xuân Tâm
	0,43
	144

	447
	Nghĩa trang Trảng Táo
	 NTD 
	Xuân Lộc
	 Xuân Thành 
	3,00
	38

	448
	 Mở rộng nghĩa trang ấp Thọ Bình 
	NTD
	Xuân Lộc
	 Xuân Thọ 
	0,21
	21

	449
	Chợ Thọ Lộc
	 DCH 
	 Xuân Lộc 
	Xuân Thọ
	0,08
	38

	450
	Nhà công vụ giáo viên
	DGD
	Xuân Lộc
	Xuân Thọ 
	0,10
	144

	d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản
	 
	 
	 
	
	

	451
	Khu dân cư theo quy hoạch (Công ty Cổ phần Bất động sản Phố Bình Minh) 
	ODT
	 Biên Hòa 
	An Hòa
	7,89
	183

	452
	Khu dân cư tạo vốn (phục vụ đường ven sông Đồng Nai từ cầu Mới đến bến đò Trạm theo hình thức BT) 
	ODT
	 Biên Hòa 
	Bửu Long
	12,00
	38

	453
	Điểm du lịch và nhà ở tại xã Hóa An
	ODT
	 Biên Hòa 
	Hoá An
	45,70
	183

	454
	 Khu nhà ở và dịch vụ công cộng (Công ty bia Sài Gòn) 
	ODT
	 Biên Hòa 
	 Long Bình 
	2,96
	38

	455
	Khu dân cư theo quy hoạch (Cty Sinh Quốc Phát Sinh Lộc)
	ODT
	 Biên Hòa 
	Long Bình Tân
	4,00
	144

	456
	Khu dân cư theo quy hoạch - Cty TNHH Hữu Trọng
	ODT
	 Biên Hòa 
	Long Bình Tân
	6,06
	166

	457
	Khu dân cư theo quy hoạch (Khu 2 - Công ty Cổ phần Đinh Thuận) 
	ODT
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	1,72
	38

	458
	Khu DC kết hợp TĐC tại phường Quang Vinh (Ban Quản lý dự án TP)
	ODT
	 Biên Hòa 
	Quang Vinh
	4,70
	166

	459
	Khu dân cư suối Cầu Vạt (Công ty TNHH Thành Thái Thịnh)
	ODT
	 Biên Hòa 
	 Tân Mai 
	9,80
	38

	460
	Khu dân cư thương mại dịch vụ quy hoạch (Công ty giấy Tân Mai) 
	ODT
	 Biên Hòa 
	Thống Nhất
	28,86
	38

	461
	Khu dân cư 
	ONT
	Long Thành
	Bình Sơn
	7,14
	144

	462
	Khu dân cư An Thuận (giai đoạn 3) 
	ONT
	 Long Thành 
	Long An
	47,60
	38

	463
	Khu dân cư theo quy hoạch Công ty Phú Sơn
	ONT
	Long Thành
	Long An
	8,20
	144

	464
	Khu dân cư Cty Thái Việt
	ONT
	Long Thành
	Long Phước
	5,00
	144

	465
	Khu biệt thự vườn 
	ONT
	Long Thành
	Long Phước
	8,90
	144

	466
	Khu dân cư theo quy hoạch Công ty FA
	ONT
	Long Thành
	Phước Bình
	0,50
	144

	467
	Khu đô thị dịch vụ cao cấp
	ONT
	Long Thành
	Tam An
	50,78
	144

	468
	Khu dân cư thị trấn Long Thành (Công ty Hải An, phần mới bổ sung thêm)
	ODT
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	9,76
	57

	469
	Khu dân cư (Khu Cầu Xéo)
	ODT
	Long Thành
	Thị trấn
 Long Thành
	28,00
	144

	470
	Khu dân cư Long Tân (7)
	ONT
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	62,36
	144

	471
	Khu dân cư Cty Vạn Phúc (mở rộng)
	ONT
	Nhơn Trạch
	Phú Hội
	0,14
	144

	472
	Khu dân cư theo quy hoạch
	ONT
	Nhơn Trạch
	Phú Hữu
	199,00
	144

	473
	Khu dân cư Phước Thiền (2)
	ONT
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	40,27
	144

	474
	Khu dân cư Phước Thiền (4)
	ONT
	Nhơn Trạch
	Phước Thiền
	39,81
	144

	475
	Khu dân cư theo quy hoạch 
	ONT
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh
	90,00
	144

	476
	Khu dân cư theo quy hoạch
	ONT
	Nhơn Trạch
	Vĩnh Thanh, Phú Thạnh
	103,00
	144

	477
	 Cụm CN An Viễn 
	SKN
	Trảng Bom
	 An Viễn 
	50,00
	21

	478
	Cụm công nghiệp Hưng Thịnh 
	SKN
	Trảng Bom
	 Hưng Thịnh 
	35,00
	38

	479
	Khu dân cư Đinh Thuận mở rộng
	ODT
	Trảng Bom
	Thị trấn 
Trảng Bom
	9,68
	144

	480
	Khu dân cư theo QH 23,5 ha (Long Điền)
	ONT
	Trảng Bom
	Xã Đồi 61
	23,50
	144

	481
	XD điểm dân cư nông thôn số 3 & số 4, xã Mã Đà
	ONT
	Vĩnh Cửu
	Mã Đà
	45,00
	183

	482
	Khu dân cư tập trung Thạnh Phú (Công ty CP Miền Đông đầu tư hạ tầng). 
Trong đó: Trường Tiểu học Miền Đông (XD trong Khu dân cư Miền Đông 0,2 ha)
	ONT
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	17,00
	21

	483
	Khu dân cư (Cty CP Nông súc sản Đồng Nai)
	ONT
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	3,26
	144

	đ) Dự án khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	
	

	484
	Mỏ đá xây dựng Gia Canh
	SKX
	Định Quán
	Gia Canh
	46,00
	38

	485
	Mỏ cát xây dựng Long An
	SKX
	Long Thành
	Long An
	30,00
	38

	486
	Mỏ Bình Lợi (75K-2b)
	SKX
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	40,00
	144

	487
	Đá xây dựng tại Thiện Tân
	SKX
	Vĩnh Cửu
	Thiện Tân
	13,40
	144

	TỔNG
	1.769,88
	


